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Số:         /TB-THPTST           Đà Nẵng, ngày        tháng 7 năm 2024 

 
 

THÔNG BÁO 

Kết quả khảo sát chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 10 

 Năm học 2024 – 2025                                                               
       

Thực hiện Kế hoạch số 213/KH-HĐTSTHPTST ngày 24/6/2024 của Hội đồng 

tuyển sinh Trường Trung học phổ thông Sơn Trà về việc Tuyển sinh lớp 10 năm học 

2024 - 2025 và Thông báo số 222/TB-THPTST ngày 15/7/2024 của Trường Trung 

học phổ thông Sơn Trà về việc khảo sát chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 10 năm học 

2024 - 2025, ngày 27/7/2024 nhà trường đã tiến hành tổ chức khảo sát theo hình thức 

trực tiếp tại trường đối với 77 học sinh đăng ký dự khảo sát 06 môn gồm: Toán, Ngữ 

văn, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học.  

Căn cứ kết quả chấm khảo sát, Trường Trung học phổ thông Sơn Trà Thông 

báo Kết quả khảo sát (Phụ lục I) và Danh sách đội tuyển các môn (Phụ lục II) để quý 

phụ huynh, học sinh được biết. 

          Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- HT, PHT; 

- Tổ trưởng CM, VP; 

- Niêm yết tại bảng thông báo; 

- Thông báo tại trang web trường; 

- Lưu: VT, VPNVN. 

              HIỆU TRƯỞNG 
 

 

                            

 

                         Bùi Minh Quảng 
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Phụ lục I 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 

NĂM HỌC 2024 – 2025 
(Đính kèm Thông báo số        /TB-THPTST ngày       /7/2024 

 của Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Sơn Trà) 
 

 

 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

SBD 
Môn 

khảo sát 

Kết quả 

Điểm số Ghi chú 

1 Nguyễn Tuấn Anh 25/3/2009 T 01 Toán  Vắng 

2 Trương Thanh Danh 01/9/2009 T 02 Toán  Vắng 

3 Nguyễn Đức Hải 23/11/2009 T 03 Toán 4,25  

4 Nguyễn Mậu Hoàng Huy 24/9/2009 T 04 Toán 4,00  

5 Nguyễn Xuân Khang 23/6/2009 T 05 Toán 3,75  

6 Châu Khoa 27/01/2009 T 06 Toán 5,00  

7 Phạm Tấn Đạt 26/11/2009 T07 Toán 5,25  

8 Thái Công Thành 27/10/2009 T 08 Toán 3,50  

9 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 16/12/2009 T 09 Toán 5,50  

10 Võ Thái Toàn 20/02/2009 T 10 Toán 5,25  

11 Hồ Thị Nhã Trúc 3/2/2009 T 11 Toán 3,50  

12 Nguyễn Hoàng Thành Trung 21/6/2009 T 12 Toán 5,00  

13 Nguyễn Văn Minh Vũ 29/4/2009 T 13 Toán  Vắng 

14 Nguyễn Chí Nguyên 10/04/2009 T 14 Toán 5,25  

15 Nguyễn Thị Trâm Anh 27/8/2009 V 01 Ngữ văn  Vắng 

16 Dương Gia Hân 28/4/2009 V 02 Ngữ văn  Vắng 

17 Trần Minh Hoàng 24/10/2009 V 03 Ngữ văn 5,25  

18 Nguyễn Quách Thanh Hiếu 26/9/2009 V 04 Ngữ văn 5,00  

19 Nguyễn Anh Khôi 26/5/2009 V 05 Ngữ văn 6,75  

20 Trần Huyền Ánh Minh 14/6/2009 V 06 Ngữ văn 5,50  

21 Nguyễn Thị Diệu Linh 17/2/2009 V07 Ngữ văn  Vắng 

22 Vương Khánh Linh 18/6/2009 V08 Ngữ văn 7,50  

23 Bùi Thị Thiên Nga 10/02/2009 V09 Ngữ văn  Vắng 

24 Trương Thảo Nguyên 1/5/2009 V10 Ngữ văn 6,25  

25 Nguyễn Bá Diễm Phúc 16/3/2009 V11 Ngữ văn 7,25  

26 Nguyễn Kim Phượng 11/8/2009 V12 Ngữ văn  Vắng 

27 Nguyễn Phương Bảo Song 24/3/2009 V13 Ngữ văn  Vắng 

28 Bùi Thị Bảo Trâm 10/10/2009 V14 Ngữ văn 6,00  

29 Thái Ngọc Mẫn Uyên 7/12/2009 V15 Ngữ văn 4,50  

30 Lê Đặng Thiên An 07/05/2009 TA01 Tiếng Anh 7,50  

31 Nguyễn Đức Trí Anh 21/1/2009 TA02 Tiếng Anh 5,75  

32 Nguyễn Anh Bảo 02/11/2009 TA03 Tiếng Anh 7,38  

33 Nguyễn Lê Gia Bảo 24/8/2009 TA04 Tiếng Anh  Vắng 

34 Huỳnh Hữu Đan 09/9/2009 TA05 Tiếng Anh 6,63  

35 Lê Mạnh Đạt 26/01/2009 TA06 Tiếng Anh  Vắng 

36 Vũ Minh Đức 21/10/2009 TA07 Tiếng Anh 4,63  
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37 Nguyễn Gia Hân 7/5/2009 TA08 Tiếng Anh 6,25  

38 Phạm Anh Hiệp 6/12/2009 TA09 Tiếng Anh 6,25  

39 Nguyễn Quang Khang 17/2/2009 TA10 Tiếng Anh 5,25  

40 Trần Nguyên Khôi 28/6/2009 TA11 Tiếng Anh  Vắng 

41 Châu Anh Kiệt 14/2/2009 TA12 Tiếng Anh  Vắng 

42 Phạm Ngọc Thành Luân 01/9/2009 TA13 Tiếng Anh 5,00  

43 Nguyễn Dương Cát Linh 07/5/2009 TA14 Tiếng Anh  Vắng 

44 Trần Văn Nhật Minh 14/10/2009 TA15 Tiếng Anh 3,50  

45 Thái Đình Nam 12/12/2009 TA16 Tiếng Anh 2,00  

46 Võ Phương Bảo Ngọc 19/1/2009 TA17 Tiếng Anh 6,25  

47 Võ Hồ Yến Nhi 10/11/2009 TA18 Tiếng Anh  Vắng 

48 Trần Uyên Nhi 17/8/2009 TA19 Tiếng Anh 3,25  

49 Dương Hữu Phú 23/6/2009 TA20 Tiếng Anh 3,38  

50 Võ Ngọc Bích Quân 12/3/2009 TA21 Tiếng Anh 6,25  

51 Hồ Anh Thái 5/6/2009 TA22 Tiếng Anh 5,88  

52 Trần Phước Tuấn 31/7/2009 TA23 Tiếng Anh 4,88  

53 Nguyễn Thành Văn 9/5/2009 TA24 Tiếng Anh 9,00  

54 Hoàng Trần Minh Vy 19/12/2009 TA25 Tiếng Anh 4,50  

55 Lê Đặng Duy Đạt 29/4/2009 Li 01 Vật lí 5,30  

56 Nguyễn Chí Hưng 18/5/2009 Li 02 Vật lí 8,30  

57 Lê  Hoàng Nam Khang 06/6/2009 Li 03 Vật lí 4,30  

58 Đỗ Nguyễn Nguyễn Khang 17/10/2009 Li 04 Vật lí 3,00  

59 Nguyễn Đức Tấn Phúc 25/10/2009 Li 05 Vật lí  Vắng 

60 Lâm Bảo Quân 18/11/2009 Li 06 Vật lí 7,50  

61 Đỗ Thị Hiền Thảo 3/3/2009 Li 07 Vật lí  Vắng 

62 Hồ Hiếu Minh Thịnh 11/5/2009 Li 08 Vật lí 5,50  

63 Huỳnh Thảo Trúc 8/12/2009 Li 09 Vật lí 7,00  

64 Hoàng Bách Tùng 12/9/2009 Li 10 Vật lí 2,50  

65 Võ Huy Quang Hiếu 30/5/2009 H 01 Hóa học 3,38  

66 Trần  Quốc Huy 22/5/2009 H 02 Hóa học 5,25  

67 Trần Lê Bảo Ngọc 31/10/2009 H 03 Hóa học 4,38  

68 Trần Quốc Phúc 24/8/2009 H 04 Hóa học  Vắng 

69 Lê Mạnh Quân 14/8/2009 H 05 Hóa học 4,38  

70 Mai Phan Như Quỳnh 25/9/2009 H 06 Hóa học 3,13  

71 Nguyễn Văn Tài 8/11/2009 H 07 Hóa học 6,50  

72 Dương Quang Bảo Thành 22/11/2009 H 08 Hóa học 4,88  

73 Nguyễn Văn Thuận 15/6/2009 H 09 Hóa học 4,25  

74 Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư 6/4/2009 H 10 Hóa học  Vắng 

75 Đào Quang Vinh 25/1/2009 H 11 Hóa học 1,13  

76 Hà Đức Huệ Chi 14/12/2009 SI 01 Sinh học  Vắng 

77 Võ Thanh Kha 15/12/2009 SI 02 Sinh học 8,05  

  

   Danh sách này có 77 học sinh đăng ký khảo sát, vắng 20 học sinh./ 
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Phụ lục II 

DANH SÁCH CÁC ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 NĂM HỌC 2024 - 2025 
 (Đính kèm Thông báo số          /TB-THPTST ngày       /7/2024 

 của Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Sơn Trà) 
 

 

 

 

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Đội tuyển Ghi chú 

Đội tuyển Toán 

1 Châu Khoa 27/01/2009 Toán  

2 Phạm Tấn Đạt 26/11/2009 Toán  

3 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 16/12/2009 Toán  

4 Võ Thái Toàn 20/02/2009 Toán  

5 Nguyễn Hoàng Thành Trung 21/6/2009 Toán  

6 Nguyễn Chí Nguyên 10/04/2009 Toán  

Đội tuyển Vật lí, Hóa học, Sinh học 

1 Lê Đặng Duy Đạt 29/4/2009 Vật lí  

2 Nguyễn Chí Hưng 18/5/2009 Vật lí  

3 Lâm Bảo Quân 18/11/2009 Vật lí  

4 Hồ Hiếu Minh Thịnh 11/5/2009 Vật lí  

5 Huỳnh Thảo Trúc 08/12/2009 Vật lí  

6 Trần  Quốc Huy 22/5/2009 Hóa học  

7 Nguyễn Văn Tài 08/11/2009 Hóa học  

8 Dương Quang Bảo Thành 22/11/2009 Hóa học  

9 Võ Thanh Kha 15/12/2009 Sinh học  

Đội tuyển Ngữ văn 

1 Trần Minh Hoàng 24/10/2009 Ngữ văn  

2 Nguyễn Quách Thanh Hiếu 26/9/2009 Ngữ văn  

3 Nguyễn Anh Khôi 26/5/2009 Ngữ văn  

4 Trần Huyền Ánh Minh 14/6/2009 Ngữ văn  

5 Vương Khánh Linh 18/6/2009 Ngữ văn  

6 Trương Thảo Nguyên 01/5/2009 Ngữ văn  

7 Nguyễn Bá Diễm Phúc 16/3/2009 Ngữ văn  

8 Bùi Thị Bảo Trâm 10/10/2009 Ngữ văn  

Đội tuyển Tiếng Anh 

1 Lê Đặng Thiên An 07/05/2009 Tiếng Anh  

2 Nguyễn Đức Trí Anh 21/1/2009 Tiếng Anh  

3 Nguyễn Anh Bảo 02/11/2009 Tiếng Anh  

4 Huỳnh Hữu Đan 09/9/2009 Tiếng Anh  

5 Nguyễn Gia Hân 07/5/2009 Tiếng Anh  

6 Phạm Anh Hiệp 06/12/2009 Tiếng Anh  

7 Võ Phương Bảo Ngọc 19/1/2009 Tiếng Anh  

8 Võ Ngọc Bích Quân 12/3/2009 Tiếng Anh  

9 Hồ Anh Thái 05/6/2009 Tiếng Anh  

10 Nguyễn Thành Văn 09/5/2009 Tiếng Anh  
 

     Danh sách này có 33 học sinh./. 
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